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            BỘ XÂY DỰNG                                                 ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                     ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BẬC ĐẠI HỌC 
                                                                         Môn: ĐỊA CHẤT THỦY VĂN ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                            (Đáp án – Thang điểm gồm 3/3 trang) 

 
Câu  Ý  Nội dung  Điểm 

1   2,0 đ 

 

 * Các tác hại của nước dưới đất : 
- Làm ngập hố móng, gây rất nhiều khó khăn cho việc thi công móng 
các công trình nhất là phần ngầm và khai thác mỏ. 

 
0,5 

- Nước dưới đất gây rất nhiều hiện tượng địa chất như : Karst, đất trượt, 
xói ngầm, cát chảy, sụt lún do hạ mực nước ngầm. 0,5 
- Tác dụng tương hỗ làm thay đổi tính chất cơ, lý của đất, giảm tính 
năng xây dựng của đất đá. 0,5 
- Một số loại nước ăn mòn bê tông và cốt thép các công trình xây dựng 
có phần ngầm 

0,5 
 

2   2,0 đ 

 

a 

Anion mg/l mgdl/l %dl Cation mg/l mgdl/l %dl 
Cl- 177,0 4,99 52,03 K+ 225,0 5,77 40,75 

NO3- 67,0 1,08 11,26 Ca2+ 158,3 7,92 55,93 
HCO3- 214,6 3,52 36,70 Na+ 10,7 0,47 3,32 
Cộng 458,6 9,59 100  394 14,16 100 

M= 852,6 mg/l 

0,5 

b 
Công thức Kurlov: 

 
 
 

0,5 

c Nước Clorua – Bicacbonat – Canxi – Kali 0,5 
3   2,0 đ 

 

 Hệ số thấm trung bình của các lớp theo phương ngang: 

 
1 1 2 2

1 2
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0,5 

 Hệ số thấm trung bình của các lớp theo phương đứng: 
 31 2
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0,5 

 Tỉ số :
n
tb
ñ
tb

K
K

  
 

           )C37(T4,8pH.%75,40K%93,55Ca
%)26,11(NO%70,36HCO%03,52Cl.l/mg6,852M 2

33 
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Câu  Ý  Nội dung  Điểm 
3

3

7,73 10 2,04
3,79 10
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K




    
1,0 

4    

 

 
 
 

a 

* Hệ số thấm tương đương của dòng thấm: 
 1 2

1 2
1 2

100 120 6,35 100 120
9 5,1

tđ
L Lk L L
k k
     ( m/ngđ) 

* Lưu lượng đơn vị của dòng ngầm : 
1 2( - ) 18 -14 6,35 6 0,69 220tđ

h hq k m L      (m3/ngđ) 

 
0,5 

 
 
 
 
  0,5 

 
 

b 
* Xác định chiều cao cột áp hx : 
 Ta có  q = q1-x 

1
11 2

1 21
1

( )( )

( ). .
6,35 (18 14)18 100 16,729 220

tđ

tđ

x

x

x

h hh hk m k mL x
k h hh h xk L

h m

 
  

     

 

 
 

1,0 

5    

 

a Gradient thủy lực của dòng thấm: 
23,135

4285
B

HHJ 21   0,25 

Hệ số rỗng của đất nền: 
757,012,15

1067,21e
d
s 
  0,25 

Độ rỗng của đất nền: 
%1,43%100757,01

757,0
e1

en   0,25 

Gradient thủy lực giới hạn của đất nền: 
17,1431,05,0)431,01()167,2(n5,0)n1()1G(J Sgh   0,5 

Vì J>Jgh nên nền đập có khả năng bị xói ngầm. 0,25 
b Điều kiện không xảy ra xói ngầm: 

m8,36B
17,1B

43
JJ gh





 

Vậy chiều rộng nền đập tối thiểu Bmin= 36,8m 

0,5 

Gradient thủy lực của dòng thấm: 0,25 
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Câu  Ý  Nội dung  Điểm 
23,135

4285
B

HHJ 21   
Hệ số rỗng của đất nền: 

757,012,15
1067,21e

d
s 
  0,25 

Độ rỗng của đất nền: 
%1,43%100757,01

757,0
e1

en   0,25 

Gradient thủy lực giới hạn của đất nền: 
17,1431,05,0)431,01()167,2(n5,0)n1()1G(J Sgh   0,5 

 


